Bài 1:

KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI 
MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
* MỤC TIÊU  

1. Trình bày vai trò của các văn bản pháp lý. 

2 . Trình bày khái niệm về pháp luật, các tính chất cơ bản của pháp luật và chức năng của pháp luật. 

3. Hãy nêu hệ thống văn bản pháp luật nhà nước ta. 

* NỘI DUNG. 

I. VAI TRÒ CỦA CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ  

      Bất cứ một xã hội nào cũng có một hệ thống văn bản pháp lý để quản lý và điều hành các mối quan hệ. Văn bản quan trọng nhất là hiến pháp, là cơ sở cho mọi văn bản pháp quy khác. Luật cụ thể hóa hiến pháp nhưng còn chưa hướng dẫn chi tiết. Để cụ thể hóa nội dung mà luật đưa ra, cần phải có các văn bản dưới luật. Các văn bản này có thể do ủy ban thường trực Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ ban hành, cũng có thể do bộ và các cơ quan ngang bộ ban hành. Quy chế là văn bản quan trọng nhất do Bộ ban hành, nó đưa ra những quy định áp dụng cho từng mặt, từng lĩnh vực hoạt động của nghành. Để giải thích thêm về việc áp dụng các quy chế, Bộ có thêm các thông tự, chỉ thị, công văn hướng dẫn thi hành. Những văn bản này quy định chi tiết những điều trong quy chế và việc áp dụng quy chế. Các văn bản pháp lý có hiệu lực càng cao thì càng mang tính ổn định. Quy chế là văn bản tương đối ổn định, nhưng nó cũng cần được sửa đổi, cập nhật để phù hợp với tình hình thực tế kinh tế, xã hội và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. 

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT 

2.1. Khái niệm về pháp luật 

      Do nhu cầu điều chỉnh các quan hệ xã hội xuất hiện nên cần có những quy tắc phù hợp: Nhà nước tiến hành ban hành các quy phạm. Hệ thống các quy phạm đó được từng bước hình thành cùng với việc thiết lập và hoàn thiện tổ chức nhà nước. Như vậy nhà nước và pháp luật gắn bó chặt chẽ với nhau. Nhà nước sử dụng pháp luật để tổ chức xã hội và dùng quyền lực cưỡng chế đối với hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời , pháp luật là căn cứ để tổ chức và hoạt động nhà nước, là cơ sở pháp lý cho đời sống xã hội, là phương tiện để nhân dân giám sát, kiểm tra hoạt động của nhà nước. 

      Theo quan niệm hiện tại, pháp luật là hệ thống các quy phạm (quy tắc hành vi hay quy tắc xử sự) có tính chất bắt buộc chung và được thực hiện lâu dài nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí nhà nước và được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp tổ chức, giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế bằng bộ máy nhà nước. Pháp luật là công cụ để nhà nước thực hiện quyền lực và là cơ sở pháp lý cho đời sống xã hội của nhà nước. 

      Pháp luật thể hiện ý chí của nhà nước của giai cấp thống trị. Giai cấp thống trị thông qua nhà nước để thể hiện ý chí giai cấp mình một cách tập trung, thống nhất trong các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Đồng thời thông qua khả năng điều chỉnh của pháp luật, giai cấp thống trị hướng các quan hệ xã hội hình theo mục tiêu, trật tự phù hợp với ý chí của họ, bảo vệ và củng cố địa vị thống trị ấy. 

      Mỗi kiểu pháp luật có sự biểu hiện tính giai cấp khác nhau. Pháp luật của giai cấp chủ nô công khai quy định quyền lực vô hạn của chủ nô với địa vị nô lệ của giai cấp nô lệ. Pháp luật phong kiến thừa nhận đặc quyền, đặc lợi của giai cấp phong kiến và hạn chế đến tối đa quyền lợi của giai cấp nông dân. Pháp luật tư sản có những bước phát triển mới đưa ra những quy định về quyền tự do dân chủ… Nhưng thực chất pháp luật ấy vẫn thể hiện ý chí của giai cấp tư sản, có mục đích trước hết vì lợi ích của giai cấp tư sản. Pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí của đa số nhân dân bao gồm giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức, hướng tới công bằng, bình đẳng, tự do và hạnh phúc. 

      Cùng với tính giai cấp, pháp luật cũng thể hiện ý chí chung của xã hội, của nhân dân và tiếp nhận văn minh pháp lý nhân loại. Nghĩa là pháp luật phải phù hợp với cách xử sự hợp lý, khách quan của số đông trong xã hội, phản ánh được quy luật khách quan, được đa số nhân dân chấp nhận. Với khía cạnh này pháp luật thể hiện tính xã hội, có giá trị xã hội. 

      Tính giai cấp và tính xã hội của pháp luật kết hợp hài hòa, bổ sung cho nhau, làm cho pháp luật trở thành phương tiện điều chỉnh các quan hệ xã hội, bảo đảm ổn định trật tự và sự phát triển bình thường của xã hội.

      Tóm lại pháp luật là tất cả các quy tắc bắt buộc thực hiện quy định về tổ chức xã hội và chi phối quan hệ giữa các cá nhân, các bộ phận xã hội. Nó ấn định điều được làm và điều bị cấm đoán, định hướng các quan hệ xã hội. 

      Sự quy định của pháp luật dựa trên cơ sở ý chí, quyền lực và lẽ công bằng, công lý. Sự kết hợp giữa quyền lực và quy luật về sự công bằng, công lý thể hiện ở chỗ: công lý không dựa vào quyền lực thì bất lực, quyền lực  không đi đôi với công lý sẽ độc đoán. Vì vậy phải làm cho điều hợp với công lý có đủ quyền lực hay điều dựa vào quyền lực phải hợp với công lý. 

2.2. Các tính chất cơ bản của pháp luật 

      Pháp luật là hệ thống các quy phạm pháp luật được ghi nhận trong các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, pháp luật có các tính chất cơ bản sau: 

a. Tính quy phạm phổ biến 

      Quy phạm pháp luật là hạt nhân cấu thành hệ thống pháp luật, nó đặt ra quy tắc hành vi có tính chất bắt buộc chung, phổ biến đối với tất cả mọi người tham gia quan hệ xã hội mà đủ điều kiện. Quy phạm pháp luật do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, nên nó thế hiện ý chí Nhà nước và được đảm bảo bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước. 

      Quy phạm pháp luật chỉ ra hoàn cảnh, điều kiện của hành vi, quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ mà nó điều chỉnh và đưa ra hậu quả của sự không tuân theo quy tắc.

      Quy phạm pháp luật bao gồm các loại: 

      - Quy phạm điều chỉnh quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ, hướng các chủ thể quan hệ thực hiện các hành vi hợp pháp . 

      - Quy phạm bảo vệ xác định các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước đối với hành vi vi phạm pháp luật . 

      - Quy phạm định ra nguyên tắc, định hướng cho hành vi. 

      - Quy phạm thủ tục quy định trình tự thực hiện thẩm quyền, thủ tục của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật, nghĩa là nó quy định cách thực hiện các quy phạm nội dung.

      Quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, lâu dài. Quy phạm pháp luật chỉ mất hiệu lực khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ, bãi bỏ, bổ sung hoặc thời hạn đó hết. 

      Bằng những đặc điểm trên quy phạm pháp luật có tính phổ biến, nó có tầm bao quát các lĩnh vực, phạm vi của đời sống xã hội. Tính phổ biến của quy phạm hình thành trên ý chí của Nhà nước được đề lên thành luật, làm cho nó trở thành khuôn mẫu chung, cao nhất của hành vi con người. 

b. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

      Nội dung của pháp luật được thể hiện bằng hình thức nhất định. Mỗi Nhà nước có quy định về hình thức thể hiện các quy phạm pháp luật. 

      Các Nhà nước ở châu Âu lục địa đều quy định văn bản pháp luật (bộ luật, đạo luật, nghị định ...) là hình thức chủ yếu của pháp luật. Còn các Nhà nước theo hệ thống luật Anh- Mỹ thì thừa nhận luật án lệ là hình thức của pháp luật. 

      Ở nước ta, Nhà nước chỉ thừa nhận văn bản quy phạm pháp luật là hình thức của pháp luật, còn luật tục và án lệ không phải là nguồn gốc của pháp luật. 

      Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành, trong đó quy định các quy tắc xử sự chung, có tính quy phạm phổ biển, được thực hiện nhiều lần trong đời sống xã hội. Văn bản quy phạm pháp luật gồm: văn bản luật và văn bản dưới luật, có tên gọi, thể thức và hiệu lực pháp lý theo quy định của Nhà nước. 

c. Tính được đảm bảo bằng Nhà nước 

      Pháp luật được Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, điều đó có nghĩa là quy phạm pháp luật có tính quyền lực Nhà nước, bắt buộc đối với mọi cơ quan, tổ chức và công dân. Đồng thời để pháp luật được tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh, Nhà nước sử dụng các biện pháp tư tưởng, tổ chức, khuyến khích, cưỡng chế nhằm đảm bảo đưa pháp luật vào đời sống. 

      Tính được bảo đảm bằng Nhà nước được thể hiện: 

      - Nhà nước tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật và hiểu biết pháp luật.

      - Đề ra các biện pháp tổ chức, thuyết phục, bắt buộc các cơ quan Nhà nước, các viên chức Nhà nước tôn trọng, sử dụng, thi hành nghiêm chỉnh, chính xác pháp luật.

      - Thực hiện quyền áp dụng pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật, khi có tranh chấp dân sự, luật quy định cho các cơ quan Nhà nước phải áp dụng luật. 

      - Nhà nước bảo đảm tính hợp quy luật, hợp lý của nội dung quy phạm, nhờ đó các quy phạm có khả năng thực thi.

d. Tính hệ thống 

      Các quy phạm pháp luật có tính thống nhất, tạo thành hệ thống pháp luật. Tính hệ thống hình thành do đòi hỏi hành vi của mọi thành viên trong xã hội phải thống nhất và do yều cầu phải lấy hiến pháp và các đạo luật làm căn cứ để ban hành văn bản pháp quy và tổ chức thực hiện pháp luật, không cho phép địa phương, nghành có pháp luật riêng hay ra những quy định trái với Hiến pháp, pháp luật. 

2.3. Chức năng của pháp luật. 

      Những hướng tác động cơ bản của pháp luật đối với hành vi con người, quan hệ xã hội và ý thức của mọi thành viên xã hội là các chức năng của pháp luật. 

      Pháp luật có các chức năng chủ yếu sau: 

      * Pháp luật có chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội 

      Pháp luật quy định khả năng hành vi của con người, định ra khung pháp lý cho các quan hệ xã hội theo các hướng chính. 

      - Định ra các quan hệ cơ bản trong xã hội 

      - Bảo đảm cho sự ra đời, phát triển và chấn chỉnh sự lệch lạc đối với các quan hệ xã hội. 

      Sự điều chỉnh của pháp luật được thực hiện thông qua các quy định: được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm (quy định cấm đoán), chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép (quy định cho phép ) và quy định có biện pháp khuyến khích. 

      Để điều chỉnh các quan hệ xã hội, pháp luật đòi hỏi các chủ thể pháp luật tuân thủ, sử dụng, thi hành và áp dụng đúng đắn pháp luật. Nhờ có sự thực hiện nghiêm chỉnh các hành và trên mà pháp luật được đưa vào cuộc sống có khả năng thực thi.  

      * Pháp luật có chức năng bảo vệ các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh 

       Chức năng này của pháp luật bảo đảm cho các quan hệ xã hội tránh được sự xâm phạm và nếu có sự xâm hại đến các quan hệ xã hội thì Nhà nước áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật. 

      Để bảo vệ các quan hệ xã hội, Nhà nước ban hành các quy phạm quy định về các hành vi vi phạm pháp luật, các loại hình phạt, trật tự và quyết định biện pháp xử lý. Đồng thời pháp luật cũng quy định thẩm quyền bảo vệ pháp luật của các cơ quan Nhà nước. Tòa án có quyền xét xử các vi phạm hình sự, các tranh chấp dân sự và các tranh chấp khác. Viện kiểm soát có quyền công tố, kiểm sát chung bảo đảm pháp chế. Các cơ quan hành chính Nhà nước có quyền xử phạt hành chính, xử lý kỷ luật. Tổ chức xã hội có quyền kiểm sát đối với hoạt động của Nhà nước. Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật và đòi hỏi sự bồi thường khi có sự gây thiệt hại tới lợi ích hợp pháp của họ. 

      * Pháp luật có chức năng giáo dục 

      Pháp luật có khả năng thông tin, tác động đến tình cảm, ý thức con người, làm cho họ hành động phù hợp với các quy định pháp luật. 

      Việc đưa kiến thức xã hội vào các tầng lớp xã hội bằng giáo dục, tuyên truyền, tư vấn pháp lý làm cho mọi người nâng cao ý thức pháp luật, hiểu biết các quy tắc xử sự ghi trong văn bản pháp luật và thấy hậu quả của việc không cách xử sự hợp pháp, phù hợp với lợi ích xã hội và bản thân. 

III. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC TA 

3.1. Khái niệm hệ thống văn bản pháp luật  

      Nước ta từng trải qua hàng ngàn năm của chế độ phong kiến, gần 1000 năm dưới chế độ thuộc địa, lại tập trung liên tục vào công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bắt đầu vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, nhận thức kinh nghiệm xây dựng hệ thống pháp luật và quản lý Nhà nước theo pháp luật còn yếu kém. Khó khăn lớn nhất hiện nay là làm thế nào để việc xây dựng một hệ thống pháp luật phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội, với nhiệm vụ cách mạng từng giai đoạn. Với quan điểm “phải quản lý đất nước bằng pháp luật chứ không chỉ bằng đạo lý" Nhà nước đó chú ý xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và quản lý đất nước bằng pháp luật. 

      Để quản lý đất nước bằng pháp luật Nhà nước đó ban hành những văn bản luật và những văn bản quản lý Nhà nước (dưới luật). Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Chính phủ, các Bộ, các ủy ban Nhà nước, hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp có quyền lập quy, nghĩa là ban hành văn bản pháp quy. Các văn bản luật và văn bản pháp quy đều chứa đựng các quy phạm có tính bắt buộc chung đối với toàn xã hội hoặc một nhóm xã hội và được thực hiện lâu dài (không quy định thời hạn hoặc có quy định thời hạn). 

      Ngoài các văn bản pháp luật kể trên, các cơ quan Nhà nước còn ra các văn bản riêng biệt. Văn bản riêng biệt là văn bản áp dụng quy phạm pháp luật có tính chất bắt buộc thực hiện đối với một cá nhân hoặc một tập thể có địa chỉ cụ thể và thực hiện một lần. 

      Mọi cơ quan Nhà nước đều có thẩm quyền ban hành các văn bản có tính chất quy phạm và văn bản riêng biệt. Thẩm quyền ban hành quy phạm pháp luật thuộc cơ quan Nhà nước ở trung ương, tỉnh và tương đương, cấp huyện ban hành ít hơn và trong phạm vi hẹp hơn. Cấp xã, phường không ban hành văn bản quy phạm pháp luật, mà chỉ ra các văn bản thi hành các văn bản quy phạm của cơ quan Nhà nước cấp trên. 

3.2. Các văn bản pháp luật ở nước ta 

      Theo hiến pháp 1992 nước ta có những văn bản pháp luật sau: 

      - Hiến pháp là luật cơ bản do quốc hội thông qua có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống các văn bản pháp luật.

- Các đạo luật, bộ luật do Quốc hội ban hành để cụ thể hóa hiến pháp, điều chỉnh các loại quan hệ xã hội trong đời sống xã hội. Hiện nay nước ta có nhiều bộ luật, đạo luật. Thí dụ: Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật hàng hải, Bộ luật Lao động, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Luật tổ chức tòa án nhân dân, Luật tổ chức viện kiểm soát nhân dân, Luật Quốc tịch, Luật Công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật Đất đai, Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật bảo vệ môi trường, Luật Dược,... 

      - Nghị quyết của Quốc hội: Thường được ban hành để giải quyết các vấn đề quan trong thuộc thẩm quyền của Quốc hội (thí dụ thành lập Bộ, chia tỉnh...). 

      - Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Pháp lệnh có hiệu lực pháp lý thấp hơn so với hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội nhưng nó lại là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong các văn bản dưới luật. Trong điều kiện hiện nay của nước ta, pháp lệnh là một hình thức lập pháp còn rất phổ biến. Một số vấn đề thuộc phạm vi và mức độ điều chỉnh của các luật đang được pháp lệnh điều chỉnh (thí dụ, các pháp lệnh về thuế…). Các pháp lệnh này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành theo ủy quyền của Quốc hội. Chính vì vậy, có thể nói rằng, có nhiều pháp lệnh mang tính chất luật. Còn nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thường được ban hành để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

      - Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước: Thông thường có vai trò chính thức hóa những điều mà Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. 

      - Nghị quyết và Nghị định của Chính phủ là những văn bản được ban hành nhân danh tập thể Chính phủ, nó là phương tiện pháp lý cơ bản mà Chính phủ sử dụng để thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình. 

      - Quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là phương tiện pháp luật mà Thủ thường sử dụng trong hoạt động điều hành Chính phủ, chỉ đạo, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước Trung ương và địa phương. 

      - Quyết định, chỉ thị, thông tư của các Bộ và cơ quan khác thuộc Chính phủ: Để thi hành luật, pháp lệnh và các văn bản của Chính phủ, trong phạm vi quyền hạn của mình. Ở nước ta có một hình thức: Thông tư- được dùng khá phổ biến là Thông tư liên bộ, Thông tư liên ngành. 

      - Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp: HĐND địa phương là cơ quan đại diện của nhân dân địa phương có quyền ra các nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Nghị quyết của HĐND phải phù hợp, không được trái, không được mâu thuẫn với pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp trên và văn bản của Ủy ban nhân dân cấp trên. 

      - Quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp. Trong phạm vi thẩm quyền trong Luật định, Ủy ban nhân dân các cấp ra quyết định, chỉ định để thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước cấp trên và Hội đồng nhân dân cùng cấp và để điều hành hoạt động quản lý Nhà nước ở địa phương. 

      Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, các cơ quan quản lý cơ sở (các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị kinh tế…) cũng có quyền ban hành các quyết định, chỉ thị để thực hiện nhiệm vụ và chức năng của mình. 

      Việc ban hành các văn bản pháp luật phải tuân theo nguyên tắc: Tất cả các văn bản pháp luật không được trái và mâu thuẫn với Hiến pháp, các văn bản dưới luật phải phù hợp với các văn bản luật, không được trái và mâu thuẫn với chúng, văn bản của cơ quan cấp dưới phải phù hợp không được trái và mâu thuẫn với văn bản của cơ quan cấp trên. 

3.3. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta 

      Hệ thống pháp luật của Nhà nước ta đã trải qua quá trình hình thành, ngày càng được bổ sung hoàn thiện hơn. Tuy vậy, pháp luật Việt Nam cần phải được xây dựng thành một hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh, cũng có nghĩa là phải bảo đảm một cơ cấu ngày càng đầy đủ các bộ phận hợp thành hệ thống pháp luật gồm các ngành luật. 

     - Luật Hiến pháp (còn gọi là Luật Nhà nước) là tổng thể các quy phạm pháp luật cơ bản, điều chỉnh các quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quan hệ giữa Nhà nước và công dân, quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Nhà nước, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của cơ quan Nhà nước. Tóm lại, luật Hiến pháp là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản xuất hiện trong tổ chức và thực hiện quyền lực Nhà nước và mối liên hệ giữa quyền lực Nhà nước và xã hội dân sự. 

     - Luật Hành chính là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ hình thành trong lĩnh vực hoạt động của quản lý Nhà nước.

      Các quy phạm luật hành chính có trong các luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm dưới luật. Nó quy định vị trí pháp lý thẩm quyền, cơ cấu tổ chức các cơ quan hành chính Nhà nước, quy định chế độ phục vụ của viên chức Nhà nước, quy định quyền tham gia quản lý Nhà nước của các tổ chức xã hội và công dân, quy định về hình thức và phương pháp hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, quy định về thủ tục hành chính và đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý Nhà nước,

      Quan hệ quản lý Nhà nước do Luật Hành chính điều chỉnh, gồm một bên tham gia quan hệ hành chính bao giờ cũng là cơ quan hành chính Nhà nước mang tính quyền lực Nhà nước và bên khác trực thuộc vào quyền lực ấy. Cho nên, phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính là mệnh lệnh. 

      - Luật Dân sự là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản; quan hệ sở hữu, quan hệ thừa kế, quan hệ nghĩa vụ dân sự và quan hệ nhân dân, quyền tác giả, phát minh, sáng chế, sở hữu công nghiệp, quan hệ danh dự, nhân phẩm, tên gọi…

      Luật Dân sự điều chỉnh các quan hệ xã hội kể trên theo phương pháp: Tự nguyện- chủ thể quan hệ tự quyết định việc tham gia và cách tham gia quan hệ bình đẳng- không được lợi dụng tình thế khó khăn hoặc ép buộc sự tham gia quan hệ dân sự, tự thỏa mãn, tự chịu trách nhiệm với nhau, và cùng nhau chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

      Nội dung của Luật Dân sự rất phong phú, bao gồm các chế định: Sở hữu, thừa kế, hợp đồng dân sự và trách nhiệm ngoài hợp đồng, quyền tác giả, phát minh, sáng chế, quyền sở hữu công nghiệp, quyền người tiêu dùng và các chế định liên quan đến nhân dân và cá nhân. 

      - Luật tố tụng dân sự là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ hình thành trong quá trình xét xử các tranh chấp dân sự và quá trình thực hiện các quy định của Tòa án giải quyết tranh chấp dân sự. Nhà nước ta chưa có Luật Tố tụng dân sự, các quy phạm tố tụng có ở các pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước, các văn bản pháp quy của Chính phủ và tòa án tối cao. 

      - Luật Hình sự là tổng thể các quy phạm pháp luật quy định về tội phạm và hình phạt, mức hình phạt cụ thể tương ứng với từng hành vi phạm tội. 

      Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là quan hệ giữa Nhà nước và người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội được coi là tội phạm. 

      - Luật Tố tụng hình sự là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ trong điều tra, xét xử và kiểm sát việc điều tra, xét xử các vụ án hình sự. Nó quy định những nguyên tắc, thủ tục, điều kiện điều tra, xét xử và kiểm sát, quyền và những người tham gia tố tụng. 

      - Luật Hôn nhân và gia đình là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình. Đó là các quy phạm quy định các điều kiện, thủ tục kết hôn, ly hôn, nhận nuôi con nuôi, các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, bố mẹ và con do sự kiện kết hôn và ly hôn… Luật hôn nhân và gia đình nhằm mục đích bảo đảm hôn nhân tự do, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng nam nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc bảo vệ lợi ích của bà mẹ và trẻ em.

      - Luật đất đai là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong việc sử dụng và bảo vệ đất đai. Nhà nước thống nhất quản lý đất đai. Có thẩm quyền cấp đất, trưng dụng và thu hồi đất. Người được cấp đất được giao quyền sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước. Cùng với Luật Đất đai, Nhà nước ta đó ban hành các văn bản dưới luật về tài nguyên, môi trường, nguồn nước. Nó quy định về quyền sở hữu đặc biệt của Nhà nước với các đối tượng trên, đồng thời quy định quyền sử dụng và bảo vệ chúng. 

      - Luật Lao động là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. 

      Các quan hệ xã hội kể trên rất đa dạng nên nội dung của luật lao động rất phong phú, bao gồm: hợp đồng lao động, thỏa ước lao động, làm việc, học nghề, thời gian lao động và thời gian nghỉ ngơi, trách nhiệm và kỷ luật lao động an toàn lao động, quy định về lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác, bảo hiểm xã hội, quyền và nghĩa vụ công đoàn, giải quyết tranh chấp lao động, quản lý và thanh tra Nhà nước về lao động, sử phạt vi phạm pháp luật lao động. 

      Các quan hệ lao động được điều chỉnh bằng phương pháp thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua lao động thông qua hợp đồng, thỏa ước lao động. Các quan hệ xã hội liên quan đến lao động và được điều chỉnh bằng cách Nhà nước quy định bắt buộc đối với người sử dụng lao động và người lao động. 

      - Luật Kinh tế hay gọi là Luật Thương mại là tổng thể các quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của các thành phần kinh tế quốc doanh và ngoài quốc danh. 

      Luật kinh tế sử dụng cả phương pháp của Luật Hành chính và xác lập quan hệ quản lý Nhà nước với quản lý sản xuất- kinh doanh và phương pháp của Luật dân sự là thỏa thuận trong các hợp đồng kinh tế giữa các đơn vị sản xuất- kinh doanh.

      Ngoài những ngành luật trong nước, còn một bộ phận pháp luật đó là Luật Quốc tế có vị trí hết sức quan trọng. Luật Quốc tế bao gồm Công pháp Quốc tế và Tư pháp Quốc tế. 

       - Công pháp quốc tế là những nguyên tắc, chế định quy phạm được các Nhà nước thảo luận ban hành hoặc công nhận. Công pháp quốc tế điều chỉnh các quan hệ giữa các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực điều ước quốc tế, ngoại giao và lãnh sự, dân sự, biển và đại dương, lãnh thổ quốc gia và quốc tế, ngăn ngừa và loại trừ vũ trang trong trường hợp có xung đột vũ trang, hiệp tác kinh tế giữa các quốc gia.

      - Tư Pháp quốc tế là một nghành luật có quan hệ chặt chẽ với trong nước. Tư Pháp quốc tế là tổng thể các quy phạm điều chỉnh các quan hệ tài sản và nhân thân phi tài sản có tính chất quốc tế phát sinh trên lĩnh vực dân sự, kinh tế, hôn nhân và gia đình, tố tụng dân sự. Đó là các quan hệ: về địa vị pháp lý người nước ngoài, về quan hệ tài sản có nhân tố quốc tế, về nghĩa vụ theo các hợp đồng dân sự quốc tế, về quyền tác giả, phát minh, sáng chế có nhân tố quốc tế, về lao động quốc tế và về tố tụng dân sự quốc tế./.
